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A. LÝ THUYẾT
I. Bài 5- Pháp luật và kỉ luật
1. Pháp luật 
Là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
2. Kỉ luật 
Là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan,…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.
3. ý nghĩa
- Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện, thống nhất trong hành động.
- Xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi cho mọi người.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng chung.
3. Cách rèn luyện
- Biết thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, cộng đồng và Nhà nước.
- Biết tự đánh giá những hành vi pháp luật và kỉ luật cuả bản thân và mọi người một cách đúng đắn.
- Thường xuyên theo dõi chương trình thời sự diễn ra xung quanh, biết học tập những tấm gương người tốt việc tốt, và biết tránh xa những tác động tiêu cực bên ngoài XH.
4. Ca dao, tục ngữ
- Phép vua thua lệ làng.
- Quốc có quốc pháp gia có gia quy.
- Nước có vua chùa có bụt.
II. Bài 6- Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
1. Tình bạn
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lý tưởng sống.
2. Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh
- Phù hợp với nhau về quan niệm sống.
- Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau
- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
- Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có giữa 2 người khác giới.
 Trong cuộc đời chúng ta không thể sống nếu không có bạn.
3. Ý nghĩa của tình bạn
- Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn.
-Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt đẹp hơn.
4. Cách rèn luyện
Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gẵng từ cả hai phía. 
5. Ca dao, tục ngữ
· Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.
· Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
III. Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình
2. Ý nghĩa
- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giầu mạnh và phát huy bản sắc dân tộc.
- Góp phần xây dựng nền văn hoá chung của nhân loại ngày càng tiến bộ văn minh
3. Trách nhiệm của HS
- Tích cực học tập, tìm hiểu thêm văn hoá của dân tộc cũng như các nước khác trên thế giới
- Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của dân tộc ta.
4. Biểu hiện không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Không tìm hiểu nghệ thuật dân tộc của Việt Nam.
Dùng tiếng Việt xen lẫn tiễng nước ngoài.
Chỉ dung hàng ngoại, không dùng hàng Việt Nam.
Chê bai nghệ thuật dân tộc của các nước khác.

IV. Bài 10- Tự lập
1. Tự lập
 - Là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cho cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
2. Biểu hiện
- Tự tin
- Bản lĩnh
- Vượt khó khăn, gian khổ
- Có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên
3.Ý nghĩa
- Thành công trong cuộc sống
- Được sự kính trọng của mọi người
4. Cách rèn luyện
Rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong học tập, công việc và sing hoạt hàng ngày.
5. Biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày
- Tự mình đi học
- Tự mình làm bài tập
- Ở nhà tự giác học tập, ôn bài, làm bài tập không cần ai nhắc nhở.
- Tự giặt quần áo.
- Tự hoàn thành mọi công việc ở lớp, trường: 
- Tự  tham gia đội giữ gìn an toàn giao thông của trường.v.v..
V. Bài 12- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà
* Cha mẹ:
- Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con
- Không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi xúc phạm con, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức.
* Ông bà:
- Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không còn người nuôi dưỡng.
2. Quyền và nghĩa vụ của con cháu
- Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà.
- Chăm sóc, nôi dữong ông bà, cha mẹ đặc biệt là khi ốm đau.
- Nghiêm cấm những hành vi ngược đãi, xúc phạm ông bà cha mẹ.
3. Anh chị em có bổn phận 
- Thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ, và nuôi dữơng nhau nếu không còn cha mẹ.
4. Mục đích
- Xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
- Giữ gìn và phát  huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
- Nhằm đảm bảo cho mọi công dân thực hiện đúng quyềnvà nghĩa vụ của mình.
5. Ca dao, tục ngữ:
- Cá không ăn muối cá ươn 
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.                  
- Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
- Công cha như núi ngất trời                  
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.  
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1. Toàn và Hoà đang trạnh luận với nhau. Toàn nói :" Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học - kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập". Trái lại, Hoà bảo : "Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập"
Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao ?
Gợi ý. 
- Em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa
- Những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu hơn nhưng họ cũng có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống mà chúng ta cần học tập. Như Việt Nam của chúng ta là nước đang phát triển nhưng chúng ta cũng có những di sản văn hóa đóng góp cho nền văn hóa nhân loại: truyền thống yêu nước, kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, truyền thống cần cù chịu thương chịu khó, … làm nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Những cái chúng ta có được đáng để các nước học tập, nhất là trong điều kiện giao lưu hội nhập hiện nay.
Câu 2. Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần, Chi nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng cha mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này ? Vì sao ? Nếu em là Chi thì em sẽ ứng xử như thế nào ?
Gợi ý:  
* Bố mẹ Chi đúng -> Cha mẹ có quyền quản lí và nghĩa vụ trông                            nom con.                                      
 	* Chi sai -> Chi không tôn trọng ý kiến của cha mẹ.
 	* Nếu em là Chi:   + Nghe lời cha mẹ.
                                 + Giải thích lí do cho bạn bè hiểu.
Câu 3. Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thoả mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý...
Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao ?
Gợi ý: 
* Cha mẹ Sơn và Sơn đều sai 
 	* Vì:
    	+Cha mẹ Sơn:- Nuông chiều con.
                            - Buông lỏng quản lí con.
                            - Chưa biết kết hợp giữa gia đình và nhà trường 
    	+Sơn: Đua đòi, ăn chơi.
Câu 4.  Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết việc bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng, mình không làm việc đó nên không chịu trách nhiệm.
Theo em, bố mẹ Lâm xử sự như vậy có đúng không ? Vì sao ?
Gợi ý: 
- Bố mẹ Lâm cư xử như vậy là không đúng, vì cha mẹ thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của con, phải bồi thường thiệt hại do con gây ra cho người khác vì Lâm mới 13 tuổi.
- Lâm vi phạm luật giao thông đường bộ do cha mẹ cho Lâm đi xe máy trong khi độ tuổi Lâm chưa cho phép và Lâm lại đi vào đường ngược chiều.

